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Chủ giảng: HT Tịnh Không 

Chuyển ngữ: Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến 
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*** 

Bài thứ 185 

(Giảng ngày 5 tháng 4 năm 2000 tại Tịnh Tông Học Hội 

Singapore, file thứ 186, số hồ sơ: 19-012-0186) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mở sách Cảm ứng thiên, đoạn thứ 115: “Hựu dĩ  táo hoả 
thiêu hương. Uế sài tác thực. Dạ khởi lõa lộ. Bát tiết hành hình.” (có 
nghĩa là: 

Đốt nhang trong bếp lò, 

Củi dơ nấu ăn,  

Đêm tối lõa lồ,  

Ngày Bát tiết thi hành hình phạt,  

Những điều này đều nói việc đối với quỷ thần trong trời đất không 

tôn kính. 

Hiện tại trong thời đại của chúng ta, có khả năng là ở những vùng 

lạc hậu, chậm tiến vẫn còn sử dụng bếp lò, thế nhưng dùng lửa bếp để 

thắp hương thì đã rất hiếm thấy. Trong quá khứ có thể có việc này, 

nhưng cũng không có nhiều. 

“Dùng củi dơ đun nấu ăn”, tức là dùng nhiên liệu, chất đốt không 

sạch sẽ. Trước đây, nhiên liệu được dùng là củi đốt, củi cũng phải sạch. 

Bất kể là làm việc gì cũng đều phải giữ sự cung kính. Giữ lòng chân 

thành, cung kính thực sự là những nguyên nhân giúp đỡ hỗ trợ chúng ta 
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minh tâm kiến tánh (nghĩa là sáng tâm, thấy được tự tánh), đây là những 

nguyên nhân chủ yếu. 

Điều trước tiên của tánh đức là cung kính, thành kính. Trong mười 

nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền thì nguyện thứ nhất là “Lễ kính chư Phật.” 

Hết thảy những điều này đều nằm trong phạm vi “lễ kính chư Phật”. Bởi 

vì nói đến “chư Phật” không chỉ là Phật trong quá khứ và hiện tại, mà 

còn là Phật trong tương lai, tức là hết thảy chúng sinh hữu tình, vô tình 

đều bao quát trong đó. Cho nên, đối với hết thảy người, hết thảy sự việc, 

hết thảy sự vật đều phải đem tâm bình đẳng mà lễ kính, chân thành lễ 

kính, thanh tịnh lễ kính, như vậy thì đức của tự tánh mới tỏ rạng, hiện ra. 

Đối với một phần cung kính, một phần khác không cung kính thì đức 

của tự tánh không thể khai mở hiển bày. 

Cho nên, quý vị muốn chứng đắc Pháp thân Đại sĩ thì quý vị nhất 

định phải học. Không có mong muốn thoát ra ngoài ba cõi, không mong 

muốn ra khỏi mười pháp giới thì tâm thành kính không thể đạt đến trình 

độ đó. Nếu thực sự mong muốn ra khỏi mười pháp giới, muốn chứng 

đắc pháp giới nhất chân thì quyết định phải học, nhất định phải hết sức 

nỗ lực học. 

Trong phần chú giải nói rất tường tận, chi tiết, đa phần đều là 

những chuyện cũ trước đây. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta 

có dùng lửa, nhưng hiện nay việc dùng củi đốt lửa so ra rất hiếm, củi đốt 

cũng khá sạch. 

Trong phần chú giải trích dẫn một đoạn trong Chư kinh tập yếu. 

Đoạn này tôi đọc qua thấy rất hay. “Nhân nơi sự mà hiểu ra được lý.” 

Đây là nói một quá trình tu học thông thường, vì sao việc tu hành phải 

xem trọng nơi sự tướng? Vì sự tướng hỗ trợ cho quý vị khai ngộ, hỗ trợ 

quý vị minh tâm kiến tánh. Cho nên, nhất định phải “dựa vào sự tướng 

để đi đến chân lý”. Dụng ý chính là ở chỗ này. 

Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, đây không phải là mê tín. 

Cho nên, phần bên dưới nói “chiêm ngưỡng thánh dung”, đó là nói đến 

hình tượng của chư Phật, Bồ Tát. Chúng ta thờ cúng hình tượng chư 
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Phật, Bồ Tát, dụng ý là ở chỗ nào? Nếu có người hỏi, quý vị phải trả lời 

được rõ ràng. Cúng dường hình tượng chư Phật, Bồ Tát là “mượn hương 

hoa để dâng lên cúng dường”. Hương hoa là tiêu biểu cho tâm thành 

kính của chúng ta. Hương và hoa đều phải sạch sẽ thanh tịnh, không 

được nhơ nhớp. Nhất định phải được xử lý thật sạch sẽ, tinh khiết. Trong 

nhà Phật gọi là hết sức trang nghiêm. Đó là biểu thị tâm cung kính của 

chúng ta. 

Tiếp theo [trong chú giải] lại nói: “Phật dạy rằng, sau khi đức Như 

Lai nhập Niết-bàn.”. Đây là đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết, sau khi 

đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết- bàn. “Nếu như có người lấy một 

cành hoa, một nén hương, dùng để cúng dường.” Một cành hoa, một nén 

hương là ít, số lượng ít, chỉ dùng một cành hoa, một nén hương, đó là 

nói ở mức ít nhất. “Dùng một vốc nước, làm cho tinh sạch không còn 

cáu bẩn, nhấc chân một bước hướng đến trước [hình tượng] chư Phật, 

niệm một tiếng ‘Nam-mô Phật'. Người như vậy chắc chắn không đọa 

vào ba đường ác.” Đây là nói về công đức của sự lễ kính [chư Phật]. 

Trong đoạn này có một câu quan trọng thiết yếu nhất, chúng ta 

nhất định không được sơ sót bỏ qua: “Làm cho tinh sạch không còn cáu 

bẩn.” Quý vị xem qua cách làm này, đây là mượn hình tượng bên ngoài 

làm phương tiện để trừ bỏ những tâm niệm không thanh tịnh của mình. 

“Tâm thanh tịnh ắt cõi Phật thanh tịnh.” Lại còn niệm Phật: “Niệm một 

tiếng Nam-mô Phật.” Đây chính là quy y Tam bảo. “Nam-mô” mang 

nghĩa là quy y, đương nhiên không còn đọa vào ba đường ác. Ví như có 

tạo nghiệp đọa vào ba đường ác, người này cũng không duyên theo, hiện 

tiền chỗ duyên theo của người này thù thắng, tâm duyên theo Tam bảo, 

không duyên theo ba đường ác. 

Nghiệp nhân đưa vào ba đường ác, quý vị phải ghi nhớ, chính là 

tham, sân, si, mạn. Cho nên bản thân chúng ta trong đời sống bình 

thường phải nuôi dưỡng thành một thói quen tốt đẹp, luôn chỉnh tề, khiết 

tịnh, thanh khiết, thanh tịnh. Phải nuôi dưỡng tập quán, thói quen này. 

Nuôi dưỡng được tập quán như vậy rồi, quả báo nhất định không đọa 

vào ba đường ác. 
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Quý vị phải biết rằng ba đường ác là nhơ nhớp, ô uế. Người 

thường chúng ta gọi là dơ bẩn, hỗn độn. [Các cảnh giới] ngạ quỷ, địa 

ngục chúng ta chưa nhìn thấy, ta thấy được cảnh súc sinh. Môi trường 

sống của súc sinh thật là hỗn độn. Hành vi của chúng ta nếu so với loài 

súc sinh không khác biệt nhiều, đó là đọa vào cảnh giới súc sinh. Có 

phần nặng hơn, đó là vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục. Điều này không 

thể không rõ biết, không thể không cẩn thận. 

Hương cúng Phật, quý vị cần ghi nhớ, nhất định phải là loại hương 

tốt. Trước đây khi ở Đài Loan, tôi biết có rất nhiều người làm hương, 

nhiều cửa hàng mua bán hương, có rất nhiều nơi dùng những chất dơ 

bẩn để làm thành hương. Những loại hương này khi thắp lên tỏa khói, 

người hiện nay gọi là không hợp vệ sinh, chúng ta hít phải vào, đối với 

con người còn có hại, sao có thể mang đến cúng Phật? 

Vì sao những người bình dân thường mua loại hương này? Vì giá 

bán rẻ, dễ mua. Nếu như trong các chùa lại bán loại hương này cho tín 

đồ để mang cúng Phật, Bồ Tát, tội lỗi này rất lớn. Trước đây tôi từng 

thấy trong các chùa có những người xuất gia mua các loại hương rất rẻ 

tiền, vẫn biết là hương ấy được làm từ những chất liệu thành phần không 

tốt, nhưng tham giá rẻ dễ mua. Mua loại hương tốt thì một cân đến mấy 

ngàn đồng, thậm chí hiện tại Đài Loan còn có loại đến mấy chục ngàn 

đồng một cân. Đó là dùng đàn hương, dùng nam mộc, những chất liệu 

tốt [để làm thành]. Cho nên, hương không cần phải đốt rất nhiều, chỉ 

một cây là đủ. Điều này chúng ta phải biết chọn lọc. 

“Dùng củi dơ đun nấu thức ăn.” Điều này ở đô thị ngày nay không 

có. Chúng ta cần phải hiểu rằng khói lửa luôn bay lên cao, quý vị dùng 

những chất đốt không sạch sẽ, không chỉ là không cung kính đối với quỷ 

thần, mà đối với người cũng là không cung kính. Điều này chúng ta nhất 

định phải hiểu rõ. Chúng ta thắp hương là biểu lộ tâm cung kính của ta. 

Nếu dùng loại hương có chất liệu hết sức thấp kém, xấu tệ, thì ngược lại 

thành ra chúng ta hết sức bất kính, thật chẳng bằng là không thắp hương. 

Ý nghĩa này cần phải hiểu rõ. 
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Đặc biệt hiện tại chúng ta sống trong đô thị này, trong những khu 

căn hộ chung, hiện nay những căn hộ chung ngày càng nhỏ hơn, số 

người ở ngày càng chen chúc hơn. Chúng ta thắp hương mà những 

người chung quanh ngửi mùi không thích, họ có thể ngăn cản. Nhất là 

kiến trúc nhà cửa ngày nay thật không hài hòa, phòng ốc càng ngày càng 

thấp hơn, như căn phòng của tôi lợp mái rất thấp, người cao lớn đứng 

thẳng đưa tay lên là sờ được trần nhà. Chúng ta sống trong môi trường 

như vậy thì có thể không cần thắp hương. Chúng ta chỉ cần có tâm thực 

sự cung kính là được. 

Phải chú ý điều gì? Phải duy trì sức khỏe cho mọi người, không 

nên để người khác sinh tâm phản cảm. Điều này hết sức quan trọng thiết 

yếu. Pháp thế gian cũng như xuất thế gian, quý vị nếu muốn thành tựu, 

nhất định phải làm cho đại chúng sinh lòng hoan hỷ. Đại chúng đối với 

quý vị có sự tôn kính, sự việc của quý vị sẽ dễ dàng thành tựu. Nếu hành 

vi, việc làm của quý vị làm cho đại chúng sinh tâm phản cảm, chán ghét, 

quý vị không được bất kỳ người nào giúp sức hỗ trợ, cho dù thực hiện 

bất cứ sự nghiệp nào cũng đều hết sức khó thành tựu. Ý nghĩa này từ 

xưa đến nay, ở khắp mọi nơi đều không khác, không có ngoại lệ. Cho 

nên, bậc cổ đức thường nói: “thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như 

nhân hòa” (Nghĩa là: “Thời cơ không bằng địa thế tốt, địa thế tốt không 

bằng được lòng người.” 

Trong phần tiểu chú có mấy câu, tôi đọc qua cho mọi người nghe: 

“Bậc chính nhân quân tử, ở chỗ sáng e sợ với người, ở chỗ tối e sợ với 

thần.” E sợ điều gì? Là sợ người khác chỉ trích, chê trách. Chúng ta làm 

việc sai trái, người khác chỉ trích, chê trách chúng ta, hiện tại gọi đó là 

dư luận. Vì vậy nên bậc chính nhân quân tử không dám làm điều gì sai 

trái, vì làm điều sai trái thì sợ bị người khác chỉ trích chê trách. Đó là ở 

nơi chỗ sáng. Trong chỗ tối tăm, không có người nào nhìn thấy thì có 

quỷ thần chỉ trích, chê trách. Con người có thể tin nhận ý nghĩa này, tin 

nhận sự thật này, thì bất kể là ở nơi chỗ sáng hay chỗ tối, quyết định 

không dám khởi lên một ý niệm xấu ác nào, quyết định không dám làm 

điều xằng bậy. 



6 

 

Hiện tại có không ít người trẻ tuổi nói rằng đây là mê tín, là người 

xưa bày ra chuyện này chuyện khác để kiềm chế ước thúc con người, 

khiến người ta không dám làm điều xằng bậy. Đây chỉ là thủ đoạn thôi, 

không phải sự thật, chỉ là mê tín. Người Trung Quốc, người ngoại quốc 

mê tín [như vậy] đã mấy ngàn năm, mấy muôn năm, hiện tại người trong 

thời hiện đại tự cho mình là thông minh, không mê tín. Một học thuyết, 

một phương pháp tu học có thể truyền lại qua ngàn năm, trăm năm, nếu 

như không có lý luận chân thật với sự thật để duy trì, hẳn đã sớm bị 

người ta đào thải rồi. Nhưng có thể kéo dài qua một lịch sử lâu đến thế, 

trong mấy ngàn năm lại không có người thông minh hay sao? [Nếu nói] 

quý vị thông minh hơn so với tiền nhân, tôi thật rất khó tin được. 

Trải qua sự chứng nghiệm của lịch sử, những sự việc về quỷ thần 

trong trời đất, tuy người hiện nay đều nói là mê tín, nhưng chúng ta qua 

báo chí, tạp chí, tin tức vẫn thường nghe nói đến. Gần đây nhất, thầy 

Ngộ Hạnh mang đến cho chúng ta một tin tức. Theo báo chí ở Mỹ đang 

đưa tin, có một bé gái một tuổi có thể nói được thổ ngữ cổ xưa của dân 

da đỏ ở Mỹ. Điều này phải giải thích thế nào? Chưa từng được học qua, 

không chỉ là chưa học qua, mà bé gái chỉ mới một tuổi, hiện tại nói còn 

chưa rõ tiếng, làm sao có thể nói được một thứ ngôn ngữ cổ xưa của dân 

da đỏ ở Mỹ? Loại ngôn ngữ này hiện nay đã rất ít người biết. Chúng ta 

xem trên báo chí thấy toàn nước Mỹ hiện nay chỉ có khoảng mười mấy 

người còn biết được loại ngôn ngữ này. Cô bé này đời trước phải là thổ 

dân ở Mỹ chuyển kiếp tái sinh, đủ chứng minh con người có kiếp trước, 

kiếp sau, chứng minh rõ luân hồi là sự thật. Có rất nhiều nhà khoa học 

hiện đang thăm dò tìm hiểu, hy vọng có thể chứng thực được việc này. 

Trong mấy năm nay họ nỗ lực làm việc, cũng có được đôi chút thành 

quả. Các thư viện ở Mỹ có rất nhiều những sách thuộc loại này, thường 

thường có thể tìm xem được, quả là có thật. 

Cho nên, dù ở chỗ sáng hay chỗ tối, chẳng những không thể làm 

việc bất thiện mà cho đến một ý niệm bất thiện cũng không được khởi 

lên. Chúng ta khởi tâm động niệm, tự mình cho rằng người khác không 

thể biết được, nhưng quỷ thần trong trời đất biết được. Ý nghĩa này nói 

thật ra không khó hiểu, khởi tâm động niệm đều có hình tướng, trong 
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lòng quý vị nghĩ tưởng chuyện gì, những ý tưởng đó của quý vị đều có 

hình tướng. Những hình tướng này phàm phu không thấy được nhưng 

quỷ thần nhìn thấy. Người thực sự có tu hành, trong khi nhập định cũng 

nhìn thấy được. Công phu cao, tâm được thanh tịnh, đó gọi là đi đứng 

nằm ngồi đều trong định, người như vậy quý vị không lừa dối được họ. 

Quý vị khởi tâm động niệm hiện thành hình tướng họ đều nhìn thấy, đều 

hiểu rõ. Điều này cũng như là người trong chiều không gian cao hơn có 

thể nhìn thấy các chiều không gian thấp hơn, nhìn thấy rất rõ ràng, khởi 

tâm động niệm, hết thảy hành vi, lẽ nào có thể lừa dối được người khác? 

Quả báo, nói thật ra không phải do quỷ thần trong trời đất làm chủ tể, 

trong kinh Phật không hề nói như vậy. Quả báo là do chính quý vị chiêu 

cảm, gieo nhân lành nhất định được quả lành, gieo nhân ác nhất định gặp 

quả báo xấu ác. 

Phần sau nói: “Đêm tối lõa lồ” Nói chung trong hiện tại rất ít có 

việc này. Quý vị xem, người đời hiện nay trong đêm thức dậy cũng đều 

mặc đồ ngủ rất thanh lịch. Lỗi này đều là bất kính. Bất kính đối với ai? 

Bất kính đối với quỷ thần. Trong đêm tuy không có người nào khác nhìn 

thấy, nhưng phải biết là có quỷ thần cùng sống với chúng ta, đích thực là 

cùng sống chung một chỗ. 

“Ngày bát tiết thi hành hình phạt” Tám ngày phân tiết, trong chú 

giải có nói: lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập 

đông và đông chí. Đây là tám ngày phân tiết [trong năm]. Tám ngày này, 

theo Đạo giáo thì có chư thiên, thiên thần đến nhân gian tuần sát, xem 

xét, cho nên trong những ngày này phải đem lòng từ bi đối đãi với hết 

thảy chúng sinh. Ví như là tử tù cũng không nên hành hình vào những 

ngày này, có thể hoãn thời gian hành hình lại về sau, đó là lòng từ bi. 

Nói cách khác, vào lúc quỷ thần trong trời đất giáng lâm tuần tra xem 

xét, chúng ta lại hành hình [tội nhân] ngay trước mặt các vị, đó là một 

hành vi hết sức thiếu cung kính. Điều này cũng giống như khi chúng ta 

có khách quý đến thăm chơi địa phương của mình, trong lúc khách đến 

ta lại mang người ra trừng phạt ngay trước mặt họ. Quý vị nói xem, thật 

khó coi biết bao! Đó là điều không tốt, quyết định phải hoãn lại về sau, 

để cho khách thấy hiện tượng trong xã hội chúng ta là hoàn toàn an hòa, 
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tốt lành, mọi người đều hoan hỷ. Chúng ta phải đem cảnh tượng tốt đẹp 

như vậy cúng dường quỷ thần trong trời đất, không nên vào lúc ấy mang 

tử tù ra xử lý. Đương nhiên là vào những lúc ấy lại càng không thể tạo 

tác hết thảy các nghiệp xấu ác. 

Đoạn này chúng ta giảng đến đây thôi.  

(nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng! 

 

 

 

http://www.duongdenhanhphuc.vn/

